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  	༄༅།     །ན་མོ་(་)་*+་,་ན་ཡེ།		
	དེ་ཡང་མདོ་ཏིང་འཛ5ན་6ལ་པོ་ལས།     །	
	འཆག་དང་འ<ག་དང་འ=ེང་དང་ཉལ་བ་ན།    །	
	མི་གང་@བ་པའི་A་བ་Bན་Cེད་པ།     །	
	དེ་ཡི་མ<ན་ན་Dག་E་Fོན་པ་བGགས།     །	
	དེ་ནི་6་ཆེན་H་ངན་འདའ་བར་འJར།     །	
 

 

 

  
Kính lễ Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật! 

 
Kinh Định Vương có nói: 

“Trong khi đi, đứng, nằm, ngồi, bất 

kỳ ai nhớ tưởng tới Bậc Hiền Nhân 

tựa-vầng trăng, Đức Phật sẽ luôn 

hiện diện trước mặt họ và người đó 

sẽ đạt được viên mãn Niết bàn." 
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$བ་ 
གཉིས་  

ཆོག 

༄༅།     །ཞེས་དང་།     །L་Mས་དག་ནི་གསེར་Nི་མདོག་འB་བས།     །འཇིག་Dེན་མགོན་པོ་Pན་ནས་རབ་E་མཛQས།     །དམིགས་པ་འདི་ལ་གང་གི་སེམས་འRག་པ།     །	

Cང་Sབ་སེམས་དཔའ་དེ་ནི་མཉམ་བཞག་ཡིན།     །ཞེས་གTངས་པ་བཞིན་<།	

Và: 
 

“Bởi thân sắc ngài như vàng ròng, Đấng Bảo Hộ Thế Gian tuyệt mỹ về mọi mặt. 
 

Những ai chú tâm vào nơi ấy, người đó là Bồ Tát ở trong định”. 
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,ིན་.བས་གཏེར་མཛ4ད་ 

བདག་ཅག་Vམས་+ི་Fོན་པ་མWངས་པ་མེད་པ་@བ་པའི་དབང་པོ་Xེས་T་Bན་པའི་Vལ་འCོར་<་C་བ་ནི།     འདི་Y་Fེ།     སངས་8ས་ཆོས་དང་ཚ4གས་སོགས་Zབས་སེམས་དང་།	

ཚད་མེད་བཞི་བ\ོམ་པ་]ོན་<་བཏང་Fེ།	
 

Y theo lời ấy của Kinh, hãy dấn thân vào thực hành nhớ tưởng Đạo sư vô song của chúng ta, chủ Vương của các Bậc Hiền nhân, bằng cách: 

 
Trước tiên hãy quy y, phát khởi Bồ đề tâm và nuôi dưỡng bốn Tâm Vô lượng, bắt đầu từ “Nơi Tam bảo – Phật, Pháp và Tăng…”. Śā
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$བ་ 
ག6མ་ 

ཆོག 

[quy	y	&	phát	khởi	bồ	đề	tâm]	

༄༅།     །:བས་སེམས་ནི།     སངས་(ས་ཆོས་དང་ཚ-གས་/ི་མཆོག་2མས་ལ།     །4ང་5བ་བར་8་བདག་ནི་:བས་;་མཆི།     ། 
sangyé chö dang tsok kyi chok nam la jangchup bardu dak ni kyap su chi 

Nơi tam bảo - Phật, Pháp và Tăng, con xin quy y cho tới khi giác ngộ. 
བདག་གི་<ིན་སོགས་བ=ིས་པའི་བསོད་ནམས་/ིས།  །འ@ོ་ལ་ཕན་Bིར་སངས་(ས་འCབ་པར་ཤོག     །	ལན་ག%མ།།	

dak gyi jinsok gyipai sönam kyi dro la phen chir sangyé drupar shok 
Nhờ công đức của hạnh bố thí và các hạnh ba la mật khác, nguyện con thành tựu Phật quả vì lợi ích của tất cả chúng sinh.  [3x] 
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,ིན་.བས་གཏེར་མཛ4ད་ 

ཚད་མེད་བཞི་ནི།     སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་བདེ་བའི་>་དང་?ན་པར་Aར་ཅིག      Cག་བDལ་དང་Cག་བDལ་Fི་>་དང་འGལ་བར་Aར་ཅིག 

semchen thamché dewa dang dewai gyu dang denpar gyur chik dukngal dang dukngal gyi gyu dang dralwar gyur chik  
Nguyện tất cả chúng sinh được hạnh phúc và nguyên nhân của hạnh phúc; nguyện họ thoát khỏi khổ đau và nguyên nhân của khổ đau; 

Cག་བDལ་མེད་པའི་བདེ་བ་དམ་པ་དང་མི་འGལ་བར་Aར་ཅིག     ཉེ་རིང་ཆགས་Iང་གཉིས་དང་Gལ་བའི་བཏང་Jོམས་ཚད་མེད་པ་ལ་གནས་པར་Aར་ཅིག 
dukngal mepai dewa dampa dang midralwar gyur chik   nyering chakdang nyi dang dralwai tangnyom tséme pala nepar gyur chik 

nguyện họ không bao giờ xa rời hạnh phúc tối thượng, vắng bóng khổ đau; nguyện họ an trú trong bình đẳng, không luyến 
ái người thân và ghét bỏ người ngoài.  [ 3 x ] 
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$བ་ 
བཞི་ 

ཆོག  

 
 

 
[quán tưởng] 

༄༅།	 			།ཆོས་ཐམས་ཅད་`ང་ལ་རང་བཞིན་མ་aབ་པའི་དོན་ཡིད་ལ་Bན་པའི་ངང་ནས། 
Tất cả các pháp có hiện tướng nhưng không có thực tánh. Hãy quán như thế và trì tụng:  7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

,ིན་.བས་གཏེར་མཛ4ད་  

ཨཿ  :ེ་མེད་Hོང་པ་ཉིད་དང་Jེན་འKང་གི     །Lང་བ་འགག་མེད་Mང་འNག་O་མའི་Pལ།    ། 

ah kyemé tongpa nyidang tenjung gi nangwa gakmé sungjuk gyumai tsul 
ÅḤ Hoá hiện của sự hợp nhất giữa Tánh Không chẳng sanh và hiện tướng của Duyên Khởi chẳng diệt, 

རང་མ8ན་ནམ་མཁར་མཆོད་Rིན་(་མཚ-འི་དSས།     །རིན་ཆེན་སེང་Tི་པད་ཉི་U་བའི་Hེང་།     ། Hོན་པ་མPངས་མེད་V/་སེང་གེ་ནི།   ། 

rangdün namkhar chötrin gyatsoi ü rinchen sengtri penyi dawai teng tönpa tsungmé shakya sengé ni 
trong không gian trước mặt con, giữa biển mây vật phẩm cúng dường, an tọa trên một ngai sư tử báu, toà sen, mặt 

trời và mặt trăng là Đạo sư vô song, Sư Tử dòng tộc Thích Ca.  
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$བ་ 
8་ 

ཆོག 

༄༅།     །གསེར་=ི་མདོག་ཅན་མཚན་དང་དཔེ་4ད་Xན། 			།ཆོས་གོས་ག;མ་གསོལ་Yོ་Zེ་:ིལ་[ང་བ\གས། 		།	
sergyi dokchen tsendang pejé den chögö sumsöl dorjé kyiltrung shuk 

Ngài ánh lên sắc vàng cùng với các hảo tướng chính và phụ, đắp ba pháp y, và an tọa trong thế kim cang. 
Bག་གཡས་ས་གནོན་Bག་(་ལེགས་བ^ངས་ཤིང་། 			།Bག་གཡོན་མཉམ་བཞག་བ8ད་`ིའི་aང་བཟེད་བLམས།			། 

chakyé sanön chakgya lék kyang shing chakyön nyamshak dütsi lhungsé nam 

Tay phải duỗi ra trong thế ấn xúc địa, tay trái trong thế ấn thiền định, trì giữ một bình bát cam lồ.  

9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

,ིན་.བས་གཏེར་མཛ4ད་ 

གསེར་=ི་རི་cར་གཟི་བZིད་དཔལ་འབར་བ།     །ཡེ་ཤེས་འོད་ཟེར་d་བས་མཁའ་ད4ིངས་eབ།     །	
sergyi ritar siji palbar wa yeshé öser drawé khaying khyap 

Rạng ngời vẻ lộng lẫy và tráng lệ, ngài giống như một ngọn núi vàng. Hào quang trí tuệ tràn ngập khắp không gian. 
ཉེ་བའི་fས་བ(ད་གནས་བJན་བg་hག་སོགས།     །འཕགས་ཚ-གས་(་མཚ-འི་འཁོར་=ིས་ཡོངས་བiོར་ཞིང་།     ། 

nyewai segyé neten chudruk sok phaktsok gyatsoi khorgyi yongkor shing 

Vây quanh Ngài là đại dương tập hội gồm tám pháp tử đại Bồ tát, mười sáu Trưởng giả A la hán và các bậc Tôn quý.  Śā
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$བ་ 
9ག་  

ཆོག  

༄༅།			།Kན་པ་ཙམ་Fིས་Mིད་ཞིའི་མཐའ་གཉིས་ལས།			།Oམ་Pོལ་བདེ་བ་མཆོག་གི་དཔལ་Qོལ་བ། 		།:བས་Rན་འSས་པའི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོར་གསལ།			། 
drenpa tsamgyi sishi thanyi lé namdröl dewa chokgi pal tsöl wa kyapkün düpai daknyi chenpor sal 

Bất kỳ ai chỉ cần nhớ tưởng tới ngài sẽ được ban tặng kiết tường cực lạc, giải thoát khỏi hai thái cực sinh tử và niết bàn.  

Ngài là Đấng vĩ đại, hiện thân của mọi đấng quy y. Hãy quán tưởng tỏ tường như thế. 

11
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

,ིན་.བས་གཏེར་མཛ4ད་ 

ཞེས་དེ་&ར་སངས་)ས་*ི་,་ལ་དམིགས་ཏེ་དེ་ན་དངོས་3་བ5གས་ཡོད་7མ་པའི་སེམས་བ:ེད་མ་ཐག་<། 			སངས་)ས་?མས་*ི་ཡེ་ཤེས་*ི་,་ལ་Aོགས་དང་Bས་གང་B་ཡང་ཉེ་རིང་མི་མངའ་བའི་Aིར།	
གང་B་དམིགས་པ་དེ་ཉིད་B་ངེས་པར་བ5གས་པར་འDར་ཏེ།	

Nếu trong khi tập trung quán chiếu vào thân tướng của Phật như vậy mà khởi tâm nghĩ tưởng rằng ngài thật sự đang an tọa nơi đó thì nhất định ngài sẽ ở đó, 

Vì đối với thân trí tuệ của chư Phật, không gian và thời gian vốn không có  khoảng cách xa gần. 

མདོ་ལས།    གང་ཞིག་སངས་6ས་ཡིད་Cེད་པ།    །དེ་ཡི་མ<ན་ན་དེ་བGགས་ཏེ།    །Dག་པར་Cིན་Nིས་bོབས་Cེད་ཅིང་།    །ཉེས་པ་Pན་ལས་Vམ་པར་=ོལ།    །ཞེས་གTངས་ཤིང་།	
Trong Kinh nói: “Những ai nghĩ tưởng về Đức Phật, Ngài sẽ an trụ trước mặt họ. Ngài sẽ luôn gia trì và giải thoát họ khỏi mọi lỗi lầm.”  Śā
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$བ་  
བ:ན་ 

ཆོག 

༄༅། 	།6ལ་བ་དེ་ཉིད་ལ་དམིགས་ནས་ཚdགས་བསགས་པ་ཡང་མི་ཟད་པའི་དགེ་f་Sད་མི་ཟ་བ་ཡིན་ཏེ།			ཕལ་པོ་ཆེ་ལས། 			6ལ་བ་དེ་དག་ཐོས་མཐོང་མཆོད་པ་Cས་པས་+ང་། 		།	
ཚད་མེད་པ་ཡི་བསོད་ནམས་hང་པོ་འཕེལ་བར་འJར། 			།ཉོན་མོངས་འཁོར་བའི་jག་བ]ལ་ཐམས་ཅད་kང་འJར་<། 			།འ<ས་Cས་འདིའང་བར་མ་དོ་)་ཟད་མི་འJར།			།	

Bất cứ công đức nào tích tập từ việc quán tưởng Đức Phật như thế đều là gốc thiện hạnh không bao giờ cạn kiệt và hư hoại. 
 

Kinh Hoa Nghiêm có nói: 
 

“Nhờ thấy, nghe, và cúng dường chư Phật, vô lượng công đức sẽ tăng trưởng,  
 

tất cả mọi phiền não và khổ đau luân hồi sẽ bị đoạn trừ hết, và cho đến khi đó những công đức này sẽ không bao giờ cạn kiệt.” 
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,ིན་.བས་གཏེར་མཛ4ད་ 

ཞེས་དང་། དེའི་མ<ན་<་lོན་ལམ་ཇི་Yར་བཏབ་པ་ཡང་དེ་བཞིན་<་འaབ་Fེ།	   འཇམ་དཔལ་ཞིང་གི་ཡོན་ཏན་བFན་པ་ལས། 			ཆོས་Vམས་ཐམས་ཅད་mེན་བཞིན་ཏེ། 	 	།	

འ<ན་པའི་fེ་ལ་རབ་E་གནས། 			།གང་གིས་lོན་ལམ་ཅི་བཏབ་པ།			 །དེ་འBའི་འnས་o་ཐོབ་པར་འJར། 			།ཞེས་གTངས་པའི་Wལ་Vམས་ལ་ངེས་པ་བDན་པོ་བZེད་དེ། 

Mọi điều nguyện ước trước đức Phật đều sẽ được thành tựu. Trong Kinh Trang Nghiêm Cõi Phật của Đức Văn Thù (Manjushri Ksetrayuha) có thuyết: 
 

“Tất cả pháp đều là duyên sanh và hoàn toàn nương theo chủ ý. Bất cứ ai phát ra ước nguyện, thì kết quả tương ưng sẽ tất thành.”  

Hãy tin chắc những lời này, và thực hành Bài Nguyện Bảy Nhánh:  Śā
ky
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$བ་ 
བ;ད་ 

ཆོག 

༄༅།     །jིང་Zེ་ཆེན་པོས་`ོད་Xན་jིགས་མའི་ཞིང་། 				།བMང་ནས་kོན་ལམ་ཆེན་པོ་l་བ(་བཏབ། ། 
nyingjé chenpö tsöden nyikmai shing sung né mönlam chenpo ngabgya tap 

[Kính lễ:] Đấng đại bi, ngài đã tiếp nhận thế gian đầy ác trược này và lập năm trăm điều đại nguyện. 

པད་དཀར་cར་བoགས་མཚན་ཐོས་Bིར་མི་Xོག	 		 །Hོན་པ་qགས་Zེ་ཅན་ལ་Bག་འཚལ་ལོ། ། 
pekar tar ngak tsen thö chir mi dok tönpa thukjé chenla chaktsal lo 

Được ngợi ca là bông sen trắng, những ai nghe danh Ngài đều được bất thoái chuyển. Đấng Đại Bi Đạo sư, con xin đảnh lễ! 
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,ིན་.བས་གཏེར་མཛ4ད་ 

བདག་གཞན་rོ་ག;མ་དགེ་ཚ-གས་ལོངས་sོད་བཅས། 			།tན་བཟང་མཆོད་པའི་Rིན་8་དམིགས་ནས་འSལ། 			། 
dakshen gosum getsok longchö ché künsang chöpai trindu mikné bul 

               [Cúng dường:]  Tất cả công đức từ ba cửa cùng tất cả thụ hưởng của con và những chúng sanh khác,  
xin quán tưởng như mây Phổ Hiền và cúng dường. 

ཐོག་མེད་ནས་བསགས་uིག་vང་མ་wས་པ།	 	 །jིང་ནས་འ=ོད་པ་dག་པོས་སོ་སོར་བཤགས། 			། 
thokmé nesak diktung malü pa nyingné gyöpa drakpö sosor shak 

   [Sám hối:]   Tất cả mọi ác hạnh và huỷ phạm mà con đã tích tập từ vô thủy, với sự hối hận mãnh liệt từ tận đáy lòng, 
con xin sám hối từng lỗi một.  
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$བ་ 
ད<་  

ཆོག  

༄༅།     །འཕགས་དང་སོ་སོའི་:ེ་བོའི་དགེ་བ་ནི།		  །8ས་ག;མ་བསགས་ལ་Zེས་;་ཡི་རང་ངོ་། 	  །	
phak dang sosoi kyewoi gewa ni düsum sak la jesu yirang ngo 

[Tuỳ hỷ:] Con xin tùy hỉ công đức tích luỹ trong ba thời của tất cả bậc thánh và phàm! 
ཟབ་ཅིང་(་ཆེ་ཆོས་/ི་འཁོར་ལོའི་Pལ། 	  །Bོགས་བgར་xན་མི་འཆད་པར་བiོར་8་གསོལ།	  	། 

sap ching gyaché chökyi khorloi tsül chokchur gyünmi chepar kor du sol 

[Thỉnh chuyển Pháp luân:] Xin dịch chuyển Pháp luân của giáo lý sâu, rộng, không ngừng nghỉ khắp cả mười phương!  

17
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

,ིན་.བས་གཏེར་མཛ4ད་ 

eེད་ནི་ནམ་མཁའ་c་Sའི་ཡེ་ཤེས་y། 			།8ས་ག;མ་འཕོ་འzར་མེད་པར་བ\གས་མོད་/ི། 			། 
khyé ni namkha tabui yeshé ku düsum phogyur mepar shuk mö kyi 

     [Thỉnh Phật trụ thế:] Dẫu Thân Trí tuệ của ngài như không gian, an trụ bất biến suốt ba thời, 

ག8ལ་4འི་Lང་ངོར་:ེ་འཇིག་Pལ་Hོན་/ང་།			 །|ལ་པའི་གMགས་བ}ན་Jག་~་Lང་བར་མཛ-ད། 			། 
düljai nangngor kyejik tsultön kyang trulpai suknyen taktu nang war dzö 

trong mắt hàng đệ tử, ngài thị hiện chỉ bày lý sinh diệt. Xin thường hằng thị hiện hoá thân! Śā
ky
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$བ་ 
བ=་ཐམ་པ་  

ཆོག  

༄༅།     །བདག་གིས་8ས་ག;མ་བསགས་པའི་དགེ་ཚ-གས་/ིས།     །མཁའ་eབ་འ@ོ་བ་tན་ལ་ཕན་�ད་8།     ། 
dakgi düsum sakpai getsok kyi khakhyap drowa künla phen lé du 

[Hồi hướng:] Nhờ công đức con đã tích tập suốt ba thời, với mục đích làm lợi lạc chúng sinh đầy khắp không gian,  
ཆོས་/ི་(ལ་པོ་Jག་~་མཉེས་4ེད་ཅིང་།     །ཆོས་Zེ་(ལ་བའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་ཤོག     ། 

chökyi gyalpo taktu nyejé ching chöjé gyalwai gophang thopar shok 

Nguyện con luôn làm hài lòng Đấng Pháp Vương, và đạt được quả vị của Đấng Chiến Thắng. 
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,ིན་.བས་གཏེར་མཛ4ད་ 

བདག་ཅག་jིགས་མའི་འ@ོ་བ་མགོན་མེད་2མས།     །qགས་Zེས་�ག་པར་བMང་བའི་བཀའ་dིན་ལས།     ། 
dakchak nyikmai drowa gönmé nam thukjé lhakpar sungwai kadrin lé 

[Khẩn thỉnh:] Bởi ân đức của Ngài, bao bọc chúng con, những chúng sanh chơ vơ trong thời mạt pháp bằng lòng bi mẫn, 
ཞིང་དང་8ས་འདིར་རིན་ཆེན་2མ་ག;མ་=ི།     །Lང་བ་ཇི་jེད་eེད་/ི་�ིན་ལས་ཉིད།     ། 
shing dang düdir rinchen namsum gyi nangwa ji nyé khyekyi trinlé nyi 

Tất cả mọi hiển bày của Tam Bảo hiện hữu trong thế gian và thời đại này đều là hoạt động giác ngộ của Ngài.  
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$བ་ 
བ=་གཅིག་ 

ཆོག  

༄༅།     །དེ་Bིར་:བས་མཆོག་མPངས་མེད་གཅིག་�་�།     །ཡིད་ཆེས་དད་པས་jིང་ནས་གསོལ་འདེབས་ན།     ། 
dechir kyapchok tsungmé chikpu ru yiché depé nyingné soldep na 

Thế nên, con cầu nguyện Ngài tận đáy lòng với niềm tin xác quyết. Ngài là nơi nương tựa duy nhất, tối thượng, vô song,  

oོན་=ི་དམ་བཅའ་ཆེན་པོ་མ་བjེལ་བར།     །4ང་5བ་བར་8་qགས་Zེས་Zེས་འཛ�ན་མཛ-ད།     ། 
ngön gyi damcha chenpo ma nyel war jangchup bardu thukjé jezin dzö 

Xin đừng quên hứa nguyện vĩ đại của Ngài trong quá khứ. Xin bao bọc con với lòng bi mẫn cho tới khi con đạt thành giác ngộ!  
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,ིན་.བས་གཏེར་མཛ4ད་ 

 
 

[Trì niệm hồng danh Đức Phật] 
 

ཅེས་ཡིད་ཆེས་/ི་དད་པ་1ག་པོས་4ོན་པ་དངོས་6་བ7གས་ཡོད་8མ་པའི་:་ལ་<ེ་གཅིག་=་དམིགས་ཏེ། 
Như thế, hãy nhất tâm quán tưởng thân tướng của Ngài với niềm tin xác quyết nghĩ rằng Đức Phật thực sự hiện diện ở đó. 

 
 

[Hãy trì tụng càng nhiều càng tốt:] 
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$བ་ 
བ=་གཉིས་ 

ཆོག  

༄༅།     །�་མ་Hོན་པ་བཅོམ་Xན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ད@་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་�ོགས་པའི་སངས་(ས་དཔལ་(ལ་བ་V/་qབ་པ་ལ་	
Bག་ཚལ་ལོ།     །མཆོད་དོ།     །:བས་;་མཆིའོ།     ། 

lama tönpa chomden dé deshin shekpa drachom pa yang dakpar dzokpai sangyé pal gyalwa shakya thupa la 
chaktsal lo chödo kyapsuchio 

Đấng đạo sư, Bổn Sư, Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Đấng Chiến Thắng Vinh Quang, Phật Thích Ca Mâu Ni, 
Con xin đảnh lễ, cúng dường và quy y!  

23
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

,ིན་.བས་གཏེར་མཛ4ད་ 

ཞེས་ཅི་འ?བ་དང་། 
[Trì tụng Đà-ra-ni] 

@གས་Aད་བ:ལ་བའི་Bལ་=་ཤེར་Eིན་ཡི་གེ་Fང་G་ལས་ག6ངས་པའི་གHངས་ནི།  
Để khẩn thỉnh dòng Tâm thức của Chư Phật, trì tụng Đà-ra-ni (Tổng Trì) được tuyên thuyết trong Bát Nhã Tâm Kinh như sau:  

ཏ"་$ཱ།     ཨ(་)་ནེ་)་ནེ་མ་-་)་ན་ཡེ་/་-། 
teyatha om muné muné maha munayé soha 

TADYATHĀ  OṂ MUNI MUNI MAHĀ MUNAYE SVĀHĀ 
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$བ་ 
བ=་ག6མ་  

ཆོག 

༄༅།    །ཞེས་ཅི་རིགས་དང་།     ཨq་མན་ཆད་ཅི་འaབ་E་བAའོ།     །	
Hãy (bỏ qua "tadyathā" và) bắt đầu từ mẫu tự "OṂ" trở đi, hãy tụng niệm câu dhāraṇī này càng nhiều càng tốt: (om muné muné mahā munayé soha). 

འདི་དག་གི་rབས་T་Fོན་པའི་ཡོན་ཏན་Xེས་T་Bན་ཏེ།     དད་པའི་སེམས་+ིས་fེ་གཅིག་E་L་ཡི་གསལ་`ང་ལ་དམིགས་ནས།     མཚན་བXོད་པ་དང་།     གsངས་བAས་པའི་mེན་Nིས། 
Ở đây, trong khi nhớ tưởng đến những phẩm chất của Đức Phật, tức bằng sự nhất tâm và lòng sùng mộ quán tưởng một cách tỏ tường thân tướng của ngài, hãy trì niệm hồng 

danh và trì tụng đà-ra- của ngài. 
 

Hãy cố gắng nhận thức rằng nhờ năng lực tụng niệm: 
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,ིན་.བས་གཏེར་མཛ4ད་ 

Hོན་པའི་y་ལས་ཡེ་ཤེས་/ི་འོད་ཟེར་L་ཚ-གས་པའི་Lང་བ་ཆེན་པོས་བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་/ི་�ིབ་པ་ཐམས་ཅད་བསལ་ཞིང་། 	
ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་=ི་ཡོན་ཏན་Pལ་བཞིན་8་:ེས་ཏེ་Bིར་མི་Xོག་པའི་ས་ནོན་པར་བསམ་ལ་དེ་Iར་ཅི་Jས་6་བ<ོན་པར་Kའོ།     ། 

tönpai kulé yeshé kyi öser na tsokpai nangwa chenpö dak dang semchen thamché kyi dripa thamché sal shing 
thekpa chenpoi lamgyi yönten tsul shindu kyeté chir mi dokpai sa nönpar gyur 

Từ thân Phật phóng ra luồng sáng trí tuệ đa sắc, tiêu trừ mọi che chướng của con và tất cả chúng sinh hữu tình,  làm viên 
mãn những phẩm tính của con đường Đại thừa và an lập chúng con trên quả vị Bất thối chuyển.  Śā
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$བ་ 
བ=་བཞི་ 

ཆོག  

 
Hãy nỗ lực hành trì. 

༄༅།     །@ན་མཚམས་Vམས་T་མtྜལ་སོགས་མཆོད་པ་དང་།     @བ་Fོད་+ི་རིགས་དང་།     vིང་Xེ་པད་དཀར།     6་ཆེར་རོལ་པ།     Zེས་རབས་`་ཚdགས།     དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཚན་	
བ6་f་བ6ད་པ་སོགས་མདོ་གང་འདོད་ཅི་Yར་xས་པར་བyག     དགེ་བའི་f་བ་Vམས་z་མེད་Cང་Sབ་E་བ]ོ་བ་དང་lོན་ལམ་Nིས་6ས་གདབ་པར་Cའོ། ། 

Giữa những thời khóa hãy thực hành các pháp cúng dường như cúng dường mạn đà la, v.v.. Tuỳ theo khả năng của mình, hãy đọc tụng bất cứ bản Kinh nào 

bạn muốn, chẳng hạn như: Kinh Tán Thán Như Lai, Đại Bi Liên Hoa Kinh, Kinh Phổ Diệu, những mẫu chuyện về tiền thân Đức Phật, hay Xưng Tán 108 

Danh Hiệu Phật. 

Sau đó kết thúc bằng cách hồi hướng tất cả cội nguồn công đức cho Giác Ngộ Vô Thượng, và mở rộng ra bằng các bài nguyện. 
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,ིན་.བས་གཏེར་མཛ4ད་ 

[Hồi hướng công đức] 

བLོ་བ་ནི།     བདེ་གཤེགས་fས་བཅས་tན་=ི་qགས་བ:ེད་དང་།     །མཛད་པ་kོན་ལམ་མeེན་བ`ེ་�ས་པའི་Pལ།     ། 
deshek seché küngyi thukyé dang dzepa mönlam khyentsé nüpai tsül 

Giống như chư Phật và chư Bồ Tát đã phát khởi bồ đề tâm, và hoá hiện trí tuệ vô song trong các khía cạnh hoạt động,  

�་མེད་ཡེ་ཤེས་O་འ�ལ་ཅི་འd་བ།     །དེ་འd་ཁོ་ནར་འ@ོ་tན་འzར་བར་ཤོག     ། 
lamé yeshé gyutrül jidra wa dendra khonar drokün gyurwar shok 

phát nguyện, trí tuệ, tình thương, và năng lực, nguyện tất cả chúng sanh cũng y theo như thế. 
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$བ་ 
བ=་8་  

ཆོག 

༄༅།     །དགེ་བ་འདི་ཡིས་�ར་8་བདག     །�ོགས་པའི་སངས་(ས་འCབ་zར་ནས།     ། 
gewa diyi nyurdu dak dzokpai sangyé drupgyur né 

Nhờ công đức này, nguyện con mau chóng thành tựu Giác Ngộ viên mãn, 

འ@ོ་བ་གཅིག་/ང་མ་wས་པ།     །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག     ། 
drowa chikyang malü pa deyi sala göpar shok 

và thiết lập tất cả chúng sanh đồng thành Phật quả. 
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,ིན་.བས་གཏེར་མཛ4ད་ 

Hོན་པ་འཇིག་Jེན་ཁམས་;་4ོན་པ་དང་།     །བHན་པ་ཉི་འོད་བཞིན་8་གསལ་བ་དང་།     ། 
tönpa jikten khamsu jönpa dang tenpa nyiö shindu salwa dang 

Nguyện Bậc Thầy xuất hiện trên thế gian, Nguyện giáo Pháp của Ngài toả rạng như ánh mặt trời,  

བHན་འཛ�ན་�་�་བཞིན་8་མqན་པ་ཡིས།     །བHན་པ་�ན་རིང་གནས་པའི་བ�་ཤེས་ཤོག     ། 
tenzin phunu shindu thünpa yi tenpa yünring nepai tashi shok 

Nguyện tăng đoàn trì giữ giáo lý hoà hợp nhau, Làm nhân duyên cát tường để giáo Pháp trụ thế dài lâu.   Śā
ky
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$བ་ 
བ=་9ག་ 

ཆོག  

༄༅།     །4ང་5བ་སེམས་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ།     །མ་:ེས་པ་2མས་:ེས་zར་ཅིག     ། 
jangchup semchok rinpoché makyepa namkyé gyur chik 
Nguyện tâm bồ đề trân quý sinh khởi nơi nào chưa sinh khởi.   

:ེས་པ་ཉམས་པར་མེད་པ་ཡང་།     །གོང་ནས་གོང་8་འཕེལ་བར་ཤོག     ། 
kyepa nyampar mepa yang gongné gongdu phelwar shok 

Nếu đã sinh khởi, nguyện không suy, mà cứ thế ngày càng tăng trưởng. 
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,ིན་.བས་གཏེར་མཛ4ད་ 

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་དང་Xན་zར་ཅིག     །ངན་འ@ོ་ཐམས་ཅད་Jག་~་Hོངས་པར་ཤོག     ། 
semchen thamché dedang dengyur chik ngendro thamché takdu tongpar shok 

Nguyện tất cả chúng sanh được hạnh phúc. Nguyện tất cả cõi thấp vĩnh viễn chẳng còn chúng sanh. 

4ང་5བ་སེམས་དཔའ་གང་དག་སར་བ\གས་པ།     །དེ་དག་tན་=ི་kོན་ལམ་འCབ་པར་ཤོག     ། 
jangchup sempa gangdak sarshuk pa dedak küngyi mönlam drupar shok 

Nguyện mọi lời nguyện của chư Bồ tát an trụ nơi các địa được trọn vẹn viên thành.  
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$བ་  
བ=་ བ:ན་ 

ཆོག  

༄༅།     །བསོད་ནམས་འདི་ཡིས་ཐམས་ཅད་གཟིགས་པ་ཉིད།     །ཐོབ་ནས་ཉེས་པའི་ད@་2མས་ཕམ་4ས་ནས།     ། 
sönam diyi tamché sikpa nyi thopné nyepai dranam phamjé né 

Nhờ công đức này nguyện tất cả chúng sanh đạt ngôi Toàn Giác, và hàng phục mọi kẻ thù bất thiện hạnh.   

:ེ་�་ན་འཆིའི་�་བ�བས་འ�གས་པ་ཡི།     །fིད་པའི་མཚ-་ལས་འ@ོ་བ་�ོལ་བར་ཤོག     ། 
kyega nachi balap trukpa yi sipai tsolé drowa drölwar shok 

Nguyện tất thảy chúng sanh được giải thoát khỏi biển luân hồi với những cơn sóng dữ của  sinh, lão, bệnh, tử. 
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,ིན་.བས་གཏེར་མཛ4ད་ 

Mིར་འNོ་འཆག་ཉལ་འ=ག་གི་Pབས་Qན་R་4ོན་པ་ཉིད་མ་བSེད་པར་1ན་པ་དང་། 	

མཚན་མོ་ཡང་4ོན་པ་དངོས་6་བ7གས་པའི་:་ཡི་འོད་/ིས་Eོགས་ཐམས་ཅད་ཉིན་མོ་ཤིན་R་Vངས་བའི་=ས་I་Wར་Xང་བའི་འ=་ཤེས་/ི་ངང་=་གཉིད་ལོག་པར་K། 

Tóm lại, trong mọi tình huống, bất kể đi, đứng, nằm, ngồi, chúng ta cần luôn nhớ tưởng đến Đức Phật Bổn Sư. Ngay cả ban đêm, chúng ta 

nên đi vào giấc ngủ bằng ý niệm rằng Ngài đang ở ngay giữa tâm mình, thật sự hiện diện và phóng toả ánh sáng đến khắp mười phương như 

vào một ngày trời quang mây tạnh. 
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$བ་  
བ=་བ;ད་ 

ཆོག 

༄༅།     །Bས་Gན་B་Hོན་པ་ཉིད་*ིས་ཇི་&ར་Jགས་བ:ེད་པའི་Kལ་ལས་བLམ་Hེ།	
Bས་ག3མ་Mི་སངས་)ས་དང་Nང་Oབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་?མས་*ི་?མ་པར་ཐར་པ་ལ་Qེས་3་གཞོལ་བའི་Nང་Oབ་*ི་སེམས་རིན་པོ་ཆེའི་དམ་བཅའ་Sོད་པ་མེད་པའི་ངང་ནས་Nང་Oབ་སེམས་དཔའི་	

Tོད་པ་Tི་དང་། Uད་པར་ཞི་Sག་གི་?ལ་འNོར་ལ་ཅི་Vས་3་བLོན་པས་དལ་འNོར་ཐོབ་པ་དོན་Wན་B་འDར་ཏེ། 
Hãy luôn noi theo hoạt động của Đức Phật từ khi ngài bắt đầu phát khởi bồ đề tâm. Đừng bao giờ lơi lỏng hứa nguyện Bồ Đề Tâm cao quý - dấn thân trên con 

đường giải thoát của chư Phật và Bồ Tát ba thời.  

Trong trạng thái tâm ấy, hãy nổ lực trong thực hành thông thường của giới, và thực hành du già đặc biệt của định và tuệ. 

 Bạn sẽ khiến cho kiếp người với những tự do và thuận duyên của mình trở nên ý nghĩa. 
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,ིན་.བས་གཏེར་མཛ4ད་ 

བདག་ཅག་གི་Fོན་པ་འདི་ཉིད་+ི་མཚན་ཐོས་པ་ཙམ་ཞིག་གིས་རིམ་Nིས་Cང་Sབ་ཆེན་པོའི་ལམ་ལས་|ིར་མི་}ོག་པར་འJར་བ་མདོ་<་མ་ནས་གTངས་ལ།     གོང་<་བFན་པའི་གsངས་འདི་ལས་	

སངས་6ས་ཐམས་ཅད་འ~ང་ཞིང་།     གsངས་འདི་�ེད་པའི་མ@ས་*+འི་6ལ་པོ་ཉིད་སངས་6ས་ཤིང་།     �ན་རས་གཟིགས་Cང་Sབ་སེམས་དཔའི་�ོད་པ་མཆོག་E་Jར་པ་དང་། 
Nhiều Kinh điển thuyết rằng, chỉ cần nghe tới danh hiệu của Đức Phật Bổn Sư, dần dần chúng ta sẽ đi đến quả vị Bất Thoái Chuyển trên con đường Giác Ngộ. 

 
Trong Bát Nhã Tâm Kinh có thuyết:  

 
"Tất cả chư Phật xuất hiện nhờ năng lực khám phá ra đà-ra-ni này mà Vua của dòng tộc Thích Ca đạt được Phật Quả 

  
và cũng nhờ đó mà Đức Quán Tự Tại Bồ Tát trở thành  bậc kiệt xuất về thiện hạnh trong hàng Bồ Tát;  
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$བ་ 
བ=་ད<་ 

ཆོག  

༄༅།     །གXངས་འདི་ཐོས་པ་ཙམ་Mིས་བསོད་ནམས་)་ཆེན་པོ་ཚ[གས་མེད་པར་འཐོབ་ཅིང་ལས་*ི་\ིབ་པ་ཐམས་ཅད་Nང་བ་དང་།     ]གས་བ^བ་པ་ན་བགེགས་མ་མཆིས་པར་_བ་པར་འDར་རོ་ཞེས་	
ཤེས་རབ་*ི་ཕ་རོལ་<་Aིན་པ་ཡི་གེ་aང་b་ཞེས་པ་དེ་ཉིད་ལས་ག3ངས་ཤིང་།     བཀའ་གཞན་ལས་*ང་གXངས་འདི་ལན་གཅིག་བdས་པས་བeལ་པ་Nེ་བ་fག་བ)ད་gིའི་བར་B་Nས་པའི་hིག་པ་	

ཐམས་ཅད་Nང་བར་འDར་པ་སོགས་ཕན་ཡོན་ཚད་མེད་པ་དང་Wན་ཞིང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་i*་Jབ་པའི་7ིང་པོ་དམ་པ་ཉིད་B་ག3ངས་སོ།     ། 

Chỉ nhờ nghe đà-ra-ni sẽ tích tập vô lượng công đức không chút khó khăn, và mọi nghiệp chướng đều được tịnh hóa;  

nếu thành tựu mật chú này, những chướng ngại sẽ không xuất hiện.”  

Trong Bát Nhã Tâm Kinh và những Kinh văn khác cũng nói rằng, chỉ cần trì đa-ra-ni này một lần, thì mọi nghiệp bất thiện trong tám trăm ngàn triệu kiếp sẽ 

được tiêu trừ, Thần chú này có vô lượng công đức như thế, và đây cũng chính là tinh túy thiêng liêng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.”  
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,ིན་.བས་གཏེར་མཛ4ད་ 

 
Lời Kết: 

		།ཞེས་པ་འདི་ནི་བjབ་ག3མ་ནོར་kའི་མཛmད་མངའ་དབོན་ཨོ་)ན་བHན་འཛoན་ནོར་k་ནས་བp་ཤིས་པའི་S་qས་དང་བཅས་ཏེ་ནན་ཏན་B་བ,ལ་བ་ཡིད་ལ་འཇགས་པའི་Hེང་B་ཉེ་ཆར་ཡང་དབོན་རིན་པོ་ཆེ་

ཉིད་ནས་rལ་པའི་,་འཇིགས་མེད་པsྨ་བདེ་ཆེན་ལ་uན་ཏེ།     རིན་ཆེན་དང་པོ་སོགས་བp་ཤིས་པའི་S་qས་*ི་:ེས་དང་བཅས་vར་B་_བ་པར་Mིས་ཞེས་དམ་པ་Xང་གི་བཀས་བ,ལ་བ་ལ་བwེན་ནས།	 Hོན་པ་

མཆོག་ལ་མི་Aེད་པའི་དད་པ་ཐོབ་ཅིང་།     Bས་མཐར་ཆོས་x་བའི་མིང་ཙམ་འཛoན་པ་i*འི་Qེས་འyག་མི་ཕམ་འཇམ་དNངས་)་མཚmས།	 	 	 	 	 	q་)ལ་zོ་Qེ་འཕན་{ག་གི་རི་ཞོལ་|ན་ཚmགས་ནོར་kའི་}ིང་B།     

~ན་Wན་�གས་Nི་གསར་ཚ[ས་ཆོ་འ�ལ་ཆེན་པོའི་d་བའི་ཡར་ཚ[ས་བ)ད་ལ་_བ་པར་བMིས་པ་འདིས་*ང་བHན་འ�ོ་ལ་ཕན་པ་�ད་B་�ང་བ་Gན་མི་ཆད་པར་Nེད་པ་དང་། Kལ་འདི་མཐོང་ཐོས་�ན་རེག་གི་

འ�ོ་བ་?མས་*ི་Gད་ལ་Hོན་པ་Jབ་པའི་དབང་པོའི་Nིན་�བས་མKངས་པ་མེད་པ་མངོན་B་འyག་པར་Dར་ཅིག།     ༎	 Śā
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$བ་  
ཉི་@་ཐམ་པ་  

ཆོག 

Việc biên soạn nghi quỹ này xảy đến nhờ sự thỉnh cầu của Won Orgyen Tenzin Norbu, người nắm giữ kho tàng tam vô lậu học, đã dâng lên những món cúng dường cát tường 

và khẩn thỉnh. Gần đây, Won Rinpoche lại gửi Tulke Jigme Pema Dechen tới mang theo những món cúng dường cát tường chẳng hạn như vàng cùng lời nhắn nhủ: “Xin hãy 

mau chóng hoàn thành nghi quỹ!”. Vì thế, do thỉnh cầu của hai đấng cao quý này, mà tôi, Mipham Jamyang Gyatsho, một đệ tử của Đức Thích Ca Mâu Ni, kẻ chỉ mang danh 

hiệu một Pháp Sư trong thời đại cuối cùng này, với niềm tin bất thoái chuyển nơi Đức Phật Bổn Sư Cao Quý, đã hoàn thành nghi quỹ tại Phuntshog Norbu Ling dưới Núi Dza 

Dorje Penchuk vào ngày thứ tám của tháng Đại Cát Tường, năm con Chuột Sắt [09/02/1900]. Nguyện nghi quỹ này không ngừng mang lại lợi lạc thù thắng cho Giáo Pháp và 

hết thảy chúng sinh! Nguyện những sự ân phước gia trì tối thắng của Đức Phật Bổn Sư, đấng Chủ Vương của các bậc Thánh, thực sự thấm nhập tới tất cả những ai thấy, nghe, 

tưởng nhớ hay chạm vào bản nghi quỹ này! - Nghi	quỹ	Đức	Phật	Thích	Ca	Mâu	Ni	soạn	bởi	Mipham	Rinpoche		
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,ིན་.བས་གཏེར་མཛ4ད་ 

 
Đối xử với biểu tượng của Thân, Ngữ, Ý Giác Ngộ bằng tâm thành kính và tôn trọng sẽ tạo được công đức vô biên. 

 
Xin vui lòng đừng đặt kinh sách Phật ở nơi mọi người đi lại hay ngồi lên. 

 
-Chökyi	Nyima	Rinpoche-	

 
 

 
Kunsang Chotso Việt dịch năm 2026. Có tham khảo bản dịch của Thanh Liên. 
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